PHỤC LỤC I
LỊCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

	Thời hạn
	Hoạt động
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian áp dụng
	Chu kỳ
	Nội dung, kết quả

	Ngày
	Giờ
	
	
	
	
	
	

	Ngày 01 tháng 11 năm N-1
	
	Hoàn thành lập kế hoạch vận hành cho năm N và trình EVN thẩm định
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	Hoàn thành và trình các kết quả tính toán sau:

- Giá trị nước hàng tuần;

- Mức nước giới hạn tháng;

- Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện;

- Kết quả lựa chọn nhà máy BNE;

- Sản lượng hợp đồng năm của từng nhà máy điện;

- Sản lượng hợp đồng hàng tháng trong năm;

- Giá công suất thị trường (CAN) hàng giờ.

Hồ sơ trình bao gồm cả các thông số đầu vào và thuyết minh tính toán

	Ngày 15 tháng 11 năm N-1
	
	Trình ERAV phê duyệt kế hoạch vận hành cho năm N 
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	

	Ngày 01 tháng 12 năm N-1
	
	Công bố kế hoạch vận hành cho năm N
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	Công bố các nội dung của kế hoạch vận hành cho năm N đã được phê duyệt.

	Ngày 20 tháng M-1
	
	Hoàn thành lập kế hoạch vận hành cho tháng M 
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Tháng M
	Hàng tháng
	Hoàn thành tính toán các kết quả sau:

- Giá trị nước hàng tuần trong tháng

- Mức nước giới hạn các tuần trong tháng;

- Giá trần bản chào nhiệt điện trong tháng M;

- Sản lượng dự kiến phát từng giờ trong tháng của các nhà máy điện;

- Sản lượng thanh toán toán theo giá hợp đồng hàng giờ trong tháng.

	Thứ Sáu tuần T-1
	10h00
	- Công bố giá trị nước 

- Công bố sản lượng hàng giờ của các nhà máy SMHP
	SMO 
	NMĐ, SB, TNO
	Tuần T
	Hàng tuần
	Công bố các kết quả sau:

- Giá trị nước cho tuần T;

- Mức nước giới hạn tuần;

- Sản lượng hàng giờ của các nhà máy SMHP dự kiến cho tuần T.

	Ngày D-1
	10h00
	Công bố các thông tin phục vụ vận hành thị trường điện ngày tới
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Công bố các thông tin sau:

- Dự báo phụ tải ngày D;

-Sản lượng dự kiến hàng giờ của các nhà máy SMHP;

 - Sản lượng khí hàng ngày D của các nhà máy tuabin khí.

- Điện năng xuất nhập khẩu ngày D

- Kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn cho ngày D.

	
	11h30
	Nộp bản chào giá
	NMĐ, SB
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Bản chào giá cho từng tổ máy của NMĐ cho ngày D.

Bản chào giá của các nhà máy BOT (do SB nộp thay) cho ngày D.

	
	10h00
	Công bố sản lượng của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 2 ngày
	NMĐ
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 2 ngày công bố sản lượng tuần tới cho SMO

	
	16h00
	Công bố lịch huy động ngày D
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Công bố các thông tin trong lịch huy động cho từng giờ của ngày D

	Ngày D-1 và D
	Liên tục
	Công bố các thay đổi về công suất khả dụng của tổ máy và độ sẵn sàng của lưới truyền tải
	NMĐ, TNO
	SMO
	Ngày D-1 và D
	Liên tục
	NMĐ cung cấp thông tin về các thay đổi công suất khả dụng của các tổ máy

TNO cung cấp thông tin về các thay đổi độ sẵn sàng của lưới truyền tải

	Ngày D 
	15 phút trước giờ vận hành
	Công bố lịch huy động giờ tới
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Giờ vận hành
	Hàng giờ
	Công bố các thông tin trong lịch huy động cho giờ vận hành tới

	Ngày D+1
	15h00
	Cung cấp số liệu đo đếm điện năng trong ngày D
	MDMSP
	SMO, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Số liệu đo đếm điện năng của các nhà máy điện trong từng giờ của ngày D 

	Ngày D+2 
	9h00
	Công bố giá thị trường và lượng công suất thanh toán
	SMO
	NMĐ, SB 
	Ngày D
	Hàng ngày
	Bản chào giá các tổ máy, giá thị trường điện năng, giá thị trường toán phần, lượng công suất thanh toán và các kết quả tính toán khác cho từng giờ của ngày D.

	
	
	Tổng hợp và cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho ngày D
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư này.

	Ngày D+3
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán sơ bộ cho ngày D
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

	Ngày D+5
	
	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có)
	NMĐ, SB
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có).

	Ngày D+6 
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho ngày D 
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

	Ngày làm việc thứ 7 tháng M+1
	
	Cung cấp số liệu đo đếm chính thức cho tháng M
	MDMSP
	SMO
	Tháng M
	Hàng tháng
	Theo quy định tại Thông tư số 27/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009.

	Ngày làm việc thứ 10 tháng M+1
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho tháng M
	SMO
	NMĐ, SB
	Tháng M
	Hàng tháng
	Các khoản thanh toán trong từng ngày giao dịch trong tháng M.

	Trước ngày 20 của tháng M+1
	
	Gửi hóa đơn thanh toán 
	NMĐ 
	SB
	Tháng M
	Hàng tháng
	Hóa đơn thanh toán và hồ sơ thanh toán

	Theo thời hạn thanh toán tại hợp đồng mua bán điện
	
	Thanh toán 
	SB
	NMĐ 
	Tháng M
	Hàng tháng
	Thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.


Chú thích: 

NMĐ: Nhà máy điện; 

SMO: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 

SB: Đơn vị mua buôn duy nhất; 

TNO: Đơn vị truyền tải điện; 

MDMSP: Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng.

